


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU
TRƯỜNG MẦM NON DIỄN 	TRUNG



[image: red-rose-3]





KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
TRƯỜNG MẦM NON

LỚP LỚN D

GV: PHẠM THỊ THU HUYỀN



                                  




                                      





NĂM HỌC 2025-2026


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Thời gian thực hiện 3 tuần: từ 6/10 – 24/10/2025)
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung GD
	Hoạt động giáo dục


	1.Lĩnh vực phát triển thể chất
a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

	MT4.Biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh, không uống nhiều nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho 
	- Các bữa ăn trong ngày và lợi ích của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Sự liên quan giữa ăn uống và bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì). 
	- Hoạt động chơi ở các góc: Góc phân vai trẻ chơi chế biến các món ăn
- HĐ: giờ ăn, trẻ ăn đủ chất đủ lượng, ăn đa dạng các loại thực phẩm để cơ thể khỏe mạnh.

	MT7. Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong vệ sinh và phòng bệnh.


	- Vệ sinh răng miệng sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy.
- Ra nắng đội mũ, đi tất, mặc áo ấm khi trời lạnh. 
- Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
- Che miệng khi hắt hơi, không nhổ bậy ra lớp.
- Đeo khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay, sát khuẩn thường xuyên để phòng bệnh
- Dạy trẻ KN Bỏ rác đúng nơi quy định.
	- Hoạt động vệ sinh.
- Hoạt động chiều: Xem một số thao tác vs răng miệng,. 
- HĐ góc: chơi làm bác sỹ
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Dạy trẻ KN Bỏ rác đúng nơi quy định.

	b. Phát triển vận động

	MT15.Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 
	- Trẻ tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp:
+ Tay
+ Lưng, bụng, lườn.
+ Chân.
	- Đón trẻ, trả trẻ hàng ngày
- Thể dục sáng: 
+ Tay 4
+ Lưng 3, bụng 1  
+ Chân 5.

	MT16. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi.
	· + + Đi lên, xuống ván kê dốc(dài 2m , rộng 0.30cm, một đầu kê cao 0.30 m)

· 
	Hoạt động học
· + Đi lên, xuống ván kê dốc(dài 2m , rộng 0.30cm, một đầu kê cao 0.30 m)


	MT20. Trẻ thực hiện được và phối hợp được các cử động của bàn tay ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số vận động.

	- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
- Bẻ, nắn
- Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây
	- Hoạt động góc: 
- Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
- Bẻ, nắn
- Cài, cởi cúc, kéo khóa (phéc mơ tuya), xâu, luồn, buộc dây

	MT21. Phối hợp được tay mắt trong vận động: Thể hiện nhanh, mạnh, khéo, trong thực hiện bài tập tổng hợp
	- Ném xa bằng 1 tay 
- Chạy nhấc cao đùi 4 - 4,5m

	Hoạt động học
- Ném xa bằng 1 tay 
- Chạy nhấc cao đùi 4 - 4,5m


	2.Lĩnh vực phát triển nhận thức

	                                          a.Khám phá xã hội

	MT 35.Trẻ nói đúng họ, tên, ngày sinh, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tôi là ai?
- Cơ thể tôi và bạn.
- Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
	- Hoạt động học: 
- Trò chuyện sáng:Bé và những điều đặc biệt của bé
- Cơ thể tôi và bạn.
- Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
- Hoạt động chơi: Trò chơi “Tôi vui tôi buồn”. Tìm bạn thân


	b.Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT52.Xác định được vị trí( trong, ngoài, trên, dưới,trước, sau, phải, trái) của một vật so với vật khác
	- Xác định vị trí phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng (có sự định hướng)
- Xác định phía phải, phía trái của bạn khác, của đối tượng khác (có sự định
	- Hoạt động học: 
 - Xác định vị trí phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng (có sự định hướng)
- Xác định phía phải, phía trái của bạn khác, của đối tượng khác (có sự định hướng)

	MT54.So sánh và sử dụng được các từ: To nhất - nhỏ hơn - nhỏ nhất;cao nhát – thấp hơn – thấp nhất; rộng nhất - hẹp hơn- hẹp nhất; nhiều hơn – ít hơn- ít nhất.
	- So sánh chiều của cao 3 đối tượng

	- So sánh chiều của cao 3 đối tượng


	                                   3.Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT63. Đọc biểu cảm câu bài thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ
	- Trẻ đọc các bài thơ, đồng dao, ca dao về chủ đề bản thân: Nu na nu nống, tập tầm vông..
Thơ: Đôi tay của bé, Mắt để làm gì, Tay ngoan (Võ Thị Như Chơn), Cái lưỡi( Lê Thị Mỹ Phương

	- Hoạt động học: thơ: Cái lưỡi
- Hoạt động chiều: thơ: Đôi tay của bé, Mắt để làm gì, Tay ngoan (Võ Thị Như Chơn)
+ Hoạt động chơi: Dạo chơi đọc đồng giao “Nu na nu nống, tập tầm vông.. ’’

	MT 64. Nghe hiểu nội dung câu chuyện, dành cho lứa tuổi của trẻ.
 - Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh

	- Truyện: Câu chuyện của tay trái và tay phải (Lý Thị Minh Hà). Đôi tai xấu xí ( Theo báo họa My). 
	- Hoạt động học:
 Câu chuyện của tay trái và tay phải (Lý Thị Minh Hà). - Hoạt động chiều Đôi tai xấu xí ( Theo báo họa My)

	MT72. Nhận dạng được chữ cái a, ă,â trong bảng chữ cái tiếng Việt.
	- Phát âm chính xác chữ cái a, ă,â
và nhận ra được các chữ cái đó trong cuộc sống hàng ngày.
	Hoạt động học: 
Làm quen chữ cái  a, ă,â
Hoạt động chiều
- T/c chữ cái: a, ă, â
+ Hoạt động chơi:
- TC: Nối chữ, Nặn chữ cái a, ă, â gạch chân chữ cái a, ă, â, trong bài thơ “ miệng xinh”

	                       4.Lĩnh vực giáo dục phát triển tình cảm xã hội 

	MT76. Nói được điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và nhứng điều không làm được.
	Sở thích và khả năng của bản thân.
	Hoạt động chiều
- Trò chơi : Tôi là ai?
Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT77. Nói được mình có điểm gì giống và khác bạn ( dáng vẻ bề ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
	
- Những điểm giống và khác nhau của mình và bạn
	- Hoạt động đón trả trẻ, trò chuyện hàng ngày
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- HĐC:Cho trẻ kể về bạn, về mình

	MT78.Trẻ biết đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
	Tự mình đề xuất các trò chơi, hoạt động mà mình thích.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT82.Trẻ biết nhận ra các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ của người khác
	Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	Hoạt động chiều
- Xem qua 1 số hình ảnh thể hiện cảm xúc trên máy tính.
Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT83.Trẻ có khả năng  bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói và cử chỉ, nét mặt.
	Nhận ra trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Trò chơi: Tôi vui, tôi buồn


	MT85.Trẻ biết mạnh dạn nói ra ý kiến của bản thân.
	- Trình bày ý kiến của mình với các bạn

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	MT88.Trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	- Trấn tĩnh lại và kiềm chế những hành vi tiêu cực khi có cảm xúc thái quá. Biết sử dụng lời nói diễn tả cảm xúc tiêu cực
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi
Dạy trẻ Trấn tĩnh lại và kiềm chế những hành vi tiêu cực khi có cảm xúc thái quá Biết sử dụng lời nói diễn tả cảm xúc tiêu cực

	MT90. Trẻ biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa thuận,chia sẻ kinh nghiệm với bạn.
	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự. 
-Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Lao động trực nhật

	MT100.Trẻ biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè
	- Tôn trọng, hợp tác chấp nhận        
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn        
- Luôn tỏ thái độ khi thấy không công bằng với bạn
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động góc: Góc phân vai
“ Tổ chức tiệc sinh nhật’’...


	                                    5.Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT112.Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát trong chủ đề: 
+ Cái mũi .
+ Mời bạn ăn
+ Càng lớn càng ngoan
+ Năm ngón tay ngoan
+Thật đáng chê
- Trẻ nghe các bài hát bằng tiếng Anh thông qua băng đĩa trong các giờ đón, trả trẻ.
Thông qua các giờ học  một số bài hát quen thuộc như: Happy Birthday.


Vận động theo tiết tấu chậm bài: 
Mời bạn ăn




- Hứng thú tham gia các hoạt động âm nhạc, trò chơi âm nhạc
- Trò chơi âm nhạc:
+ Vũ điệu hóa đá
+ Tai ai tinh
+ Đoán tên bạn hát
	- Hoạt động học :
- Dạy hát: Cái mũi .
- Dạy hát VĐTTC: Tay thơm tay ngoan
- Nghe hát :
+ Năm ngón tay ngoan (Trần Văn Thụ)
+ Thật đáng chê
+Trái đất này là của chúng mình
- Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề bản thân
- HĐ chiều: Cho trẻ nghe hát các bài hát về chủ đề bản thân.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trẻ nghe các bài hát bằng tiếng anh thông qua băng đĩa trong các giờ đón, trả trẻ: Happy Birthday.
- Hoạt động chơi : cho trẻ thể hiện múa hát  ở góc nghệ thuật.
 - Trò chơi âm nhạc:
+ Vũ điệu hóa đá
+ Tai ai tinh
+ Đoán tên bạn hát


	MT 113. Trẻ chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc ( hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc.
- Thích nghe, hát theo, hát được một số bài hát tiếng anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi


	
	

	MT114.Vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa).
	
	

	MT115.Trẻ thể hiện sự hứng thú khi tham gia vào các hoạt động âm nhạc: biểu diễn, trò chơi
	
	

	MT117. Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo ra sản phẩm đơn giản .
	+ Làm búp bê bằng khăn mùi xoa (khăn mặt)
 + Làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo ngày 20/10

	- Hoạt động góc: Làm búp bê bằng khăn mùi xoa (khăn mặt)
Nặn hình người, lắp ráp hình người, cắt, xé dán hình người
- Hoạt động ngoài trời: xếp hình người bằng que, hột hạt
Hoạt động chiều:
+ Làm quà tặng bà, mẹ,cô giáo ngày 20/10

	MT118.Trẻ biết vẽ và tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
	- Cầm bút đúng tư thế.
- Tô màu đều, không chờm ra ngoài
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt động góc

	MT 119. Trẻ biết phối hợp các kĩ năng vẽ, cắt dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối.
	+ Vẽ chân dung bé
+ Cắt dán áo bạn trai, bạn gái 
+ Trang trí khăn quàng cổ

	Hoạt động học
+ Cắt dán áo bạn trai, bạn gái 
Hoạt động chiều
+ Vẽ chân dung bé
+ Trang trí khăn quàng cổ

	MT123.Trẻ biết cách nhận xét các sản phảm tạo hình về bố cục, nội dung, màu sắc, hình dáng.
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	Giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	Hoạt động mọi lúc mọi nơi






































KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI LÀ AI? (Tuần 5)
Thực hiện từ ngày 06/10- 10/10/2025
	         Thứ                               

Hoạt động 
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4

	
Thứ 5

	
Thứ 6


	
 Đón trẻ
	- Đón trẻ: Trò  chuyện về chủ đề.
- Chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

	
Hoạt động
học
	PTTC
Thể dục:
Đi lên xuống ván kê dốc
TCVĐ: 
Ném bóng
 vào rổ 
	PTNT
Trò chuyện sáng:Bé và những điều đặc biệt của bé

	PTNN
LQCC: 
Làm quen 
chữ cái  
a, ă, â

	PTNT
 Toán : 
 So sánh chiều của cao 3 đối tượng

	PTTM
Âm nhạc
Dạy hát (NDTT):
Cái mũi
Nghe hát( NDKH)
 Năm ngón tay ngoan.
Trò chơi (NDKH)
Tai ai tinh

	Chơi, hoạt động ở các
góc

	* Góc xây dựng lắp  ghép: Lắp ghép hình người, xây nhà bé ở. 
* Góc phân vai : Bán hàng, cô giáo, bác sĩ...
* Góc học tập- sách: Nối chữ cái đã học, khám phá cơ thể bé, Tách gộp trong phạm vi 6, chơi bảng chun học toán, chơi các bài tập sàn. Xem tranh ảnh, tranh truyện về chủ đề.
* Góc nghệ thuật : làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có, vẽ chân dung bé, múa hát một số bài hát về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây cảnh.

	
Chơi ngoài
trời

	- Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết, Trải nghiệm hoa nở trong nước. Ghép hình bạn trai bạn gái bằng các nguyên vật liệu. Giao lưu múa hát, các trò chơi vận động và trò chơi dân gian.
- Trò chơi VĐ: Tìm bạn thân, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt dê, kéo co,ô ăn quan
- Chơi tự do: Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu: sỏi, hạt gấc, phấn giấy…Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ

	Hoạt động
Ăn ngủ
	- Trẻ biết giúp cô kê bàn ăn, trải khăn.
- Nhắc nhở trẻ mời cô, mời bạn ăn khi vào ăn cơm.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Tôi vui tôi buồn.
- Tạo hình: Vẽ chân dung bạn
- Đọc thơ “ Tay ngoan’’.
- Giáo dục kỹ năng  sống: Bảo vệ bản thân (phòng tránh bị xâm hại)
- VSNL- VSMT- Nêu gương cuối tuần


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ TÔI VÀ BẠN (Tuần 6)
Thực hiện từ ngày 13/10- 17/10/2025
	         Thứ                               

Hoạt động 	
	
Thứ 2

	
Thứ 3

	
   Thứ 4

	
   Thứ 5

	
         Thứ 6

	
  Đón trẻ
	- Đón trẻ: Trò  chuyện về chủ đề.
- Chơi với các đồ chơi trong lớp.
Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

	
Hoạt động 
học 
	PTTC
- VĐCB: Ném xa bằng 1 tay 
- T/C: 
Thi ai 
nhanh

	PTNT
KPXH
Cơ thể bé
và bạn
 
	 PTNT
LQVT:
- Xác định phía phải, phía trái của bạn khác, của đối tượng khác (có sự định hướng)
	 PTNN
Văn học 
Truyện : 
Câu chuyện của tay trái 
và tay phải  
	PTTM
Âm nhạc
VĐ theo TTC(NDTT):
Tay thơm tay ngoan Nghe hát( NDKH):
 Thật đáng chê
T/C: Đoán tên bạn 
hát  

	Chơi , hoạt động ở
 các góc

	* Góc xây dựng lắp ghép: xây dựng ngôi nhà của bé, Lắp ghép hình người
* Góc phân vai: Cửa hàng bách hoá, nấu ăn, bác sỹ.
* Góc học tập-Góc sách: Chơi các trò chơi để xác định vị trí của đồ vật phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; so với bản thân trẻ. Chơi với ngón tay ngón chân; Chơi trò chơi dân gian, xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh theo chủ đề. 
 * Góc nghệ thuật: In hình bàn tay, bàn chân. làm đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có, hát múa một số bài hát về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: Gieo hạt, trồng cây .

	
Chơi ngoài
 trời

	 * HĐCMĐ : Vẽ khuôn mặt cảm xúc, múa hát sân trường,quan sát lá cây,in hình bàn tay bàn chân trên cát... Giao lưu các trò chơi vận động và múa hát.
*  TCVĐ: Tôi vui tôi buồn, nu na nu nống, cắp cua bỏ giỏ, cướp cờ, kéo co
* Chơi tự chọn: Cô bao quát trẻ chơi,       

	Hoạt động 
Ăn ngủ
	- Trẻ biết giúp cô chia thìa, đưa cơm cho bạn.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trò chơi mới: Bạn đang nói về ai
- Tạo hình: Trang trí khăn quàng cổ
- Làm quen truyện:Câu chuyện của tay trái,tay phải.
- Cho trẻ nghe bài hát tiếng anh:Happy Birthday.
- VSNL- VSMT- Nêu gương cuối tuần	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:
BÉ CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH( Tuần 7)
Thực hiện từ ngày 20/10/- 24/10/2025
	         Thứ                               

Hoạt động 	
	
      Thứ 2

	
    Thứ 3

	
   Thứ 4

	
   Thứ 5

	
          Thứ 6

	
  Đón trẻ
	- Đón trẻ: Trò  chuyện về chủ đề.
- Chơi với các đồ chơi trong lớp.
Thể dục sáng: Tập kết hợp bài hát “Bé khỏe bé ngoan”

	
Hoạt động 
học 
	PTTC
VĐCB:
- Trò chơi vận động: Chạy nhấc cao đùi 4 - 4,5m
Chuyền bóng
	PTNT
Trò chuyện sáng:Bé cần gì mỗi ngày?
	PTNT
LQVT:
Xác định vị trí phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng (có sự định hướng)
	PTTM
Tạo hình:
Cắt dán áo 
bạn trai, 
bạn gái
	PTTM
Âm nhạc:
Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 


	Chơi, hoạt động  ở
các góc

	* Góc xây dựng lắp  ghép: xây dựng ngôi nhà của bé, Lắp ghép đồ chơi
* Góc phân vai: Cửa hàng bách hoá, y tế học đường, cấp dưỡng
* Góc học tập  sách: Chơi với bài tập sàn, gạch bỏ hành vi đúng sai, xác định vị trí phía phải trái của bản thân, kể chuyện theo tranh về chủ đề.
* Góc nghệ thuật: Vẽ, cắt dán, tô màu tranh một số thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ, tô vẽ hình ảnh bé tập thể dục, hát múa về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: Trồng cây. Chăm sóc cây, chơi với cát.

	
Chơi ngoài
 trời

	* HĐCMĐ: Vẽ bạn trai, bạn gái, ghép hình bạn trai bạn gái bằng que, hột hạt, quan sát vườn rau cải, Pha nước cam, múa hát sân trường. Giao lưu múa hát, trò chơi vận động và trò chơi dân gian.
* TCVĐ: Đi cà kheo, nhảy bao bố, kéo co, thi xem ai nhanh, thả đỉa ba ba.
* Chơi tự chọn: Cô chuẩn bị một số nguyên vật liệu: sỏi, hạt gấc, phấn, giấy…Cô bao quát trẻ chơi

	Hoạt động 
Ăn ngủ
	- Trẻ biết giúp cô chia thìa, đưa cơm cho bạn.
- Nhắc nhỡ trẻ mời cô, mời bạn ăn khi vào ăn cơm.
- Rèn kỹ năng cho trẻ lau mặt, đánh răng sau khi ăn xong.

	Hoạt động chiều
	- Dạy trẻ trải nghiệm: Bé tập làm nội trợ chế biến các món ăn.
- Thực hiện trong vở toán
- Làm quà tặng bà, mẹ, cô giáo nhân ngày 20 /10
- TCCC: a ă â.
-  VSNL-VSMT- Nêu gương cuối tuần






image1.wmf

image2.wmf



image3.jpeg




